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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Nhân. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Trần Bình Thành;    

2/ Bà Nguyễn Thị Phượng.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thái Hưng – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Kiểm sát viên. 

Ngày 10/10/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hôn nhân thụ lý số: 45/2017/TLST-HN ngày 09/5/2017 về 

việc tranh chấp “ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung”. Theo quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 15/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 20/9/2017, giữa các đương sự: 

1/ Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1975 (Có mặt). 

2/ Bị đơn: Bà Trương Thị Thanh Th, sinh năm: 1978 (Có mặt). 

Cả hai trú tại: Đường L, KP2, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Đinh Công An, 

Văn phòng Luật sư Tư An, Thuộc Đoàn luật sư tỉnh Long An. 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1 Ông Lê Văn Th, sinh năm: 1959 (Có mặt). 

Trú tại: ấp Ch, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An. 

3.2 Bà Phan Thị Th, sinh năm: 1968 (Có đơn xin vắng mặt). 

Trú tại: Tổ 12, ấp 3A, xã M, huyện Ch, tỉnh Bình Phước. 

3.3 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 

Địa chỉ: 02, Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Bình N – Giám đốc, Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Vĩnh Hưng (có đơn xin 

vắng mặt).  

Địa chỉ: 08 đường 30/4, khu phố M, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo đơn khởi kiện và những lời khai tiếp theo của nguyên đơn, ông 

Nguyễn Văn Ph trình bày: Được sự đồng ý của gia đình hai bên, năm 2001 ông và 

bà Th có tổ chức lễ cưới và chính thức sống chung với nhau, có đăng kí kết hôn 

vào ngày 24/9/2001 tại UBND xã Trường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Sau khi cưới, ông và bà Th cùng làm ăn sinh sống tại KP2, thị trấn V, huyện V, 

Long An. Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc và có 02 con chung. 

Nhưng về sau giữa vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do hai bên không 

hợp nhau dẫn đến tranh cải lẫn nhau, bà Th không chăm lo được cho con, ông và 

bà Th đã ly thân từ tháng 02 năm 2017 cho đến nay. Nay xét thấy tình cảm vợ 

chồng không còn nên ông yêu cầu ly hôn với bà Trương Thị Thanh Th. 

Con chung: Vợ chồng có 02 con chung tên Nguyễn Văn Anh Th, sinh ngày 

20/8/2002, hiện đang theo sống với ông và Nguyễn Thị Thanh Ng, sinh ngày 

11/6/2011, hiện đang theo sống với bà Th. Khi ly hôn, ông yêu cầu được giữ nuôi 

cháu Th, bà Th sẽ giữ nuôi cháu Ng, hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con cho 

nhau.  

Tài sản chung: Trong thời gian sống chung, vợ chồng có tạo lập tài sản 

chung gồm: Thửa đất số 160, tờ bản đồ số 7, diện tích đo đạc thực tế 179m2, loại 

đất thổ, và 01 căn nhà xây trên đất, diện tích xây dựng 149m2, tọa lạc tại đường L, 

thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An (hiện bà Trương Thị Thanh Th đang đứng tên). 

Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 3, diện tích đo đạc thực tế 87m2, loại đất thổ, tọa lạc 

tại đường Nguyễn An N, thị trấn V, huyện V, Long An (hiện bà Trương Thị 

Thanh Th đang đứng tên). 

Nếu ly hôn, ông đồng ý giao thửa đất 160, tờ bản đồ số 7 diện tích đo đạc 

thực tế 179m2 và căn nhà diện tích 149m
2
 trên đất cho bà Th, ông sẽ nhận thửa đất 

số 105, tờ bản đồ số 3, diện tích đo đạc thực tế 87m2, loại đất thổ, tọa lạc tại 

đường Nguyễn An N, thị trấn V, huyện V, Long An (hiện bà Trương Thị Thanh 

Th đang đứng tên), hai bên thanh toán chênh lệch cho nhau nếu có. 

Đối với các tài sản khác (hàng rào, cổng rào, vật dụng trong nhà, cây cối, 

hoa kiểng có trên đất) ông đồng ý để lại cho bà Th toàn quyền quản lý, sử dụng, 

ông không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trong quá trình sống chung ông và bà Th có các khoản nợ chung như sau: 

- Nợ ông Lê Văn Th, sinh năm: 1959, trú tại ấp Ch, thị trấn V, huyện V, tỉnh 

Long An số tiền xây nhà 372.000.000 đồng. 

- Nợ ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện V, tỉnh Long An số 

tiền 150.000.000đ cùng tiền lãi. 

- Nợ bà Phan Thị Th, sinh năm: 1968, trú tại: tổ 12, ấp 3A, xã M, huyện Ch, 

tỉnh Bình Phước số tiền 30.000.000 đồng. 

Nếu ly hôn, mỗi bên phải trả ½ số nợ. Ngoài ra, ông không yêu cầu gì khác. 
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Bị đơn, bà Trương Thị Thanh Th trình bày: Bà thống nhất với lời trình bày 

của ông Ph về thời gian cưới nhau, đăng ký kết hôn, quá trình chung sống giữa hai 

bên. Đối với nguyên nhân mâu thuẫn và thời gian sống ly thân bà không thống 

nhất theo như lời trình bày của ông Ph, nguyên nhân mâu thuẫn bà không chăm 

sóc con là không đúng, bà và ông Ph sống ly thân từ ngày 11/11/2016 (al) cho đến 

nay chứ không phải từ tháng 02/2017 như ông Ph trình  bày. Nay trước yêu cầu ly 

hôn của ông Ph, bà cũng đồng ý ly hôn. 

Con chung: Vợ chồng có 02 con chung tên Nguyễn Văn Anh Th, sinh ngày 

20/8/2002 hiện đang theo sống với ông Ph và Nguyễn Thị Thanh Ng, sinh ngày 

11/6/2011, hiện đang theo sống với bà. Nếu ly hôn, bà yêu cầu giữ nuôi hai con 

chung và yêu cầu ông Ph phải cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 2.500.000 đồng cho 

mỗi người con, hai con cấp dưỡng mỗi tháng là 5.000.000 đồng. 

Tài sản chung: Trong thời gian sống chung, vợ chồng có tạo lập tài sản 

chung gồm: Thửa đất số 160, tờ bản đồ số 7, diện tích đo đạc thực tế 179m2, loại 

đất thổ, tọa lạc tại đường L, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An (hiện bà đang đứng 

tên) và 01 căn nhà xây trên đất. Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 3, diện tích đo đạc 

thực tế 87m2, loại đất thổ, tọa lạc tại đường Nguyễn An N, thị trấn V, huyện V, 

tỉnh Long An (hiện bà đang đứng tên). 

Nếu ly hôn, bà yêu cầu được tiếp tục sử dụng thửa đất số 160, tờ bản đồ số 

7, diện tích đo đạc thực tế 179m2, loại đất thổ, tọa lạc tại đường L, thị trấn V, 

huyện V, tỉnh Long An (hiện bà đang đứng tên) và 01 căn nhà xây trên đất, ông 

Ph nhận thửa đất số 105, tờ bản đồ số 3, diện tích đo đạc thực tế 87m2, loại đất 

thổ, tọa lạc tại đường Nguyễn An N, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An, hai bên 

thanh toán chênh lệch cho nhau nếu có. 

Đối với các tài sản khác (hàng rào, cổng rào, vật dụng trong nhà, cây cối, 

hoa kiểng có trên đất) bà thống nhất với ý kiến ông Ph, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Nợ chung, bà và ông Ph có các khoản nợ chung như sau:  

- Nợ ông Lê Văn Th, sinh năm: 1959, trú tại ấp Ch, thị trấn V, huyện V, tỉnh 

Long An số tiền xây nhà 372.000.000 đồng. 

- Nợ ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện V, tỉnh Long An số 

tiền 150.000.000 đồng. 

- Nợ bà Phan Thị Th, sinh năm: 1968, trú tại: tổ 12, ấp 3A, xã M, huyện Ch, 

tỉnh Bình Phước số tiền 30.000.000 đồng. 

Nếu ly hôn, mỗi bên phải trả ½ số nợ là 500.000.000 đồng. Riêng số tiền 

50.000.000 đồng  trong tổng số 150.000.000 đồng vay của Ngân hàng, ông Ph tự 

sử dụng nên phải tự trả. Ngoài ra, bà không yêu cầu gì khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ngân hàng No&PTNT Việt Nam, chi 

nhánh huyện V, có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa, tại phiên hòa giải ngày 

09/8/2017, đơn xin vắng mặt và bản kê tính lãi ngày 09/10/2017, trình bày: Ngày 

14/9/2016 bà Trương Thị Thanh Th có thỏa thuận ký hợp đồng tín dụng số 



 4 

6610LAV2016.04414/HĐTD vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam – Chi nhánh huyện V, tỉnh Long An số tiền 150.000.000 đồng (một 

trăm năm mươi triệu đồng). Lãi suất trong hạn: 10%/năm; lãi suất cho vay và 

phương thức trả lãi được ghi trên từng giấy nhận nợ, lãi suất cho vay thay đổi theo 

thông báo của Agribank - Chi nhánh Long An; Mục đích vay: Chi phí sản xuất 

kinh doanh, đời sống của hộ gia đình. Thời hạn vay: 12 tháng, kể từ ngày vay.  

 Trong quá trình ký kết HĐTD nêu trên, ông Ph và vợ là bà Th có ký Hợp 

đồng thế chấp tài sản số 6610LAV2016.02014/HĐTC ngày 14/9/2016 được công 

chứng ngày 15/9/2016 tại Ủy ban nhân dân thị trấn V; cam kết dùng thửa đất số 

160, tờ bản đồ số 7, diện tích 179m2, loại đất thổ, tọa lạc tại đường L, thị trấn V, 

huyện V, tỉnh Long An , được UBND huyện V cấp giấy CN QSD đất số BH 

238728 cho bà Trương Thị Thanh Th ngày 11/12/2012 để đảm bảo cho khoản vay 

nêu trên. 

Hiện tại, vợ chồng bà Th đang có yêu cầu giải quyết việc ly hôn tại Tòa án 

nhân dân huyện Vĩnh Hưng nên Ngân hàng yêu cầu bà Th và ông Ph phải liên đới 

thanh toán vốn vay và lãi cho Ngân hàng, cụ thể: Vốn vay: 150.000.000 đồng; 

Tiền lãi từ ngày 14/9/2016 đến ngày 10/10/2017 là 16.791.667 đồng; Tổng cộng 

vốn và lãi là: 166.791.667 đồng. 

Ngoài ra, bà Th và ông Ph còn phải trả cho Ngân hàng số tiền lãi theo lãi 

suất thỏa thuận của Hợp đồng tính trên số tiền nợ gốc còn thiếu tính từ ngày 

11/10/2017 cho đến khi thanh toán xong hết số nợ. 

Trong trường hợp, bà Th và ông Ph không trả được nợ cho Ngân hàng, 

Ngân hàng đề nghị cho phát mãi tài sản bảo đảm là QSD đất thửa đất số 160, tờ 

bản đồ số 7, diện tích 179m2, loại đất thổ, tọa lạc tại đường L, thị trấn V, huyện V, 

tỉnh Long An, để thu hồi nợ.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Thị Th có đơn xin vắng 

mặt tại phiên họp công khai chứng cứ, phiên hòa giải và phiên tòa xét xử vụ kiện. 

Tại đơn kiện đề ngày 04/7/2017, bà trình bày: Nguyên vào ngày 24/9/2016, bà có 

cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th mượn số tiền 

30.000.000 đồng, hẹn khi nào có tiền sẽ trả lại bà. Hiện tại, ông Ph và bà Th có 

yêu cầu xin ly hôn, bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Th và ông Ph phải liên 

đới trả cho bà số tiền 30.000.000 đồng ngay khi bản án có hiệu lực của Tòa án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn Th trình bày: Nguyên 

trước đây ông có bán vật liệu xây dựng cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Ph và bà 

Trương Thị Thanh Th với tổng số tiền là 722.000.000 đồng, đã trả được 

350.000.000 đồng, hiện còn nợ lại số tiền 372.000.000 đồng. Hiện tại, ông Ph và 

bà Th có yêu cầu xin ly hôn tại Tòa án, ông không yêu cầu Tòa án giải quyết 

khoản nợ 372.000.000 đồng giữa ông với bà Thủvà ông Phú mà để các bên tự thỏa 

thuận giải quyết. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích của bị đơn, luât sư Đinh Công An trình bày: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Ph và bà Th. Về con 



 5 

chung: Nếu ly hôn, ông Ph yêu cầu tiếp tục giữ nuôi cháu Th, bà Th giữ nuôi cháu 

Ng, hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con cho nhau. Ngược lại, nếu ly hôn, bà 

Th yêu cầu giữ nuôi hai con chung và yêu cầu cấp dưỡng 2.500.000 đồng/tháng 

cho mỗi con, hai con là 5.000.000 đồng/tháng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Tài sản chung: Công nhận sự thỏa thuận giữa ông Ph và bà Th về việc chia tài sản 

chung. Nợ chung: Khoản nợ 372.000.000 đồng của ông Lê Văn Th, do ông Th 

không yêu cầu nên không đề cập xem xét. Khoản nợ 30.000.000 đồng của bà Th 

hai bên thống nhất cùng trả nên hai bên cùng liên đới trả. Riêng khoản nợ 

150.000.000 đồng của Ngân hàng, bà Th cho rằng ông Ph sử dụng riêng 

50.000.000 đồng trong số nợ 150.000.000 đồng nên phải tự trả 50.000.000 đồng, 

phần nợ còn lại 100.000.000 đồng còn lại hai bên cùng liên đới trả, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét.   

Vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố 

tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và thư ký phiên tòa thực hiện đúng, đầy đủ các 

quy định của pháp luật tố tụng. Về nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong 

hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử: Về hôn nhân: Công nhận 

sự thuận tình ly hôn giữa ông Ph và bà Th. Về con chung: Ông Ph được tiếp tục 

giữ nuôi cháu Th, bà Th được tiếp tục giữ nuôi cháu Ng, hai bên không phải cấp 

dưỡng nuôi con cho nhau. Tài sản chung: Công nhận sự thỏa thuận giữa ông Ph và 

bà Th, bà Th tiếp tục sở hữu quyền sử dụng thửa đất số 160 và căn nhà trên đất, trị 

giá 950.000.000 đồng, ông Ph được sở hữu quyền sử dụng thửa đất số 105, trị giá 

150.000.000 đồng, bà Th phải thanh toán lại cho ông Ph giá trị tài sản chênh lệch 

là 400.000.000 đồng. Nợ chung: Khoản nợ 372.000.000 đồng của ông Lê Văn Th, 

do ông Th không yêu cầu nên không đề cập xem xét. Khoản nợ 30.000.000 đồng 

của bà Th, hai bên thống nhất cùng trả nên hai bên cùng liên đới trả. Riêng khoản 

nợ 150.000.000 đồng của Ngân hàng, bà Th cho rằng ông Ph sử dụng riêng 

50.000.000 đồng trong số nợ 150.000.000 đồng nhưng không cung cấp được tài 

liệu chứng cứ chứng minh nên có căn cứ xác định số nợ 150.000.000 đồng là 

khoản nợ chung, hai bên phải cùng liên đới trả. 

Vụ kiện đã được Tòa án hòa giải nhưng không thành. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

 [1] Thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Thị Th 

và Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, chi nhánh huyện V có đơn xin vắng mặt tại 

phiên tòa xét xử vụ kiện, nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo 

quy định tại Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự  

[2] Quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Ngày 

04/5/2017, ông Nguyễn Văn Ph có đơn yêu cầu Toà án nhân dân huyện Vĩnh 

Hưng chấp nhận cho đương sự được ly hôn với bà Trương Thị Thanh Th. Đây là 

vụ án Hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. Do bà Th cư trú 

tại huyện Vĩnh Hưng, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 
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huyện Vĩnh Hưng theo quy định tại Điều 28, Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

[3] Nguyên đơn ông Ph yêu cầu được ly hôn với bà Th vì nhận thấy rằng 

mâu thuẫn giữa ông và bà Th không thể giải quyết, tình cảm vợ chồng không còn, 

khả năng đoàn tụ vợ chồng không có, mục đích hôn nhân không đạt được.  

Xét, hôn nhân giữa ông Ph và bà Th có đăng ký kết hôn, được UBND xã 

Trường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 

24/9/2001 đây là hôn nhân hợp pháp, sẽ được giải quyết theo quy định của luật 

Hôn nhân và gia đình. 

Nguyên đơn ông Nguyễn Văn Ph yêu cầu được ly hôn với bà Trương Thị 

Thanh Th, bà Th cũng đồng ý ly hôn với ông Nguyễn Văn Ph. Xét, sự thỏa thuận 

giữa hai bên là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo 

đức xã hội, Hội đồng xét xử xét công nhận. 

 [4] Về con chung: Ông Ph và bà Th có 02 con chung tên Nguyễn Văn Anh 

Th, sinh ngày 20/8/2002, hiện đang theo sống với ông Ph và Nguyễn Thị Thanh 

Ng, sinh ngày 11/6/2011 hiện đang theo sống với bà Th. Khi ly hôn, ông Ph yêu 

cầu tiếp tục giữ nuôi cháu Th, bà Th sẽ nuôi cháu Ng, hai bên không phải cấp 

dưỡng nuôi con cho nhau. Ngược lại, nếu ly hôn, bà Th yêu cầu giữ nuôi hai con 

chung và yêu cầu ông Ph phải cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 2.500.000đ cho mỗi 

người con, hai con cấp dưỡng mỗi tháng là 5.000.000đ. Xét điều kiện sinh sống, 

làm việc của hai bên, điều kiện sinh hoạt và học tập của hai con chung. Mặt khác, 

tại biên bản làm việc ngày 16/5/2017 cháu Nguyễn Văn Anh Th có nguyện vọng 

theo sống với cha nếu cha mẹ phải ly hôn nên Hội đồng xét xử xét có căn cứ để 

cho ông Nguyễn Văn Ph tiếp tục giữ nuôi cháu Th, bà Th tiếp tục giữ nuôi cháu 

Ng, hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con cho nhau. 

[5] Tài sản chung: Ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th thống 

nhất xác định tài sản chung như sau: 

- Thửa đất số 160, tờ bản đồ số 7, diện tích đo đạc thực tế 179m2, loại đất 

thổ và 01 căn nhà xây trên đất, diện tích xây dựng 149m2, tọa lạc tại đường L, thị 

trấn V, huyện V, tỉnh Long An (hiện bà Trương Thị Thanh Th đang đứng tên), 

thống nhất giá trị tài sản là 950.000.000 đồng. 

- Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 3, diện tích đo đạc thực tế 87m2, loại đất 

thổ, tọa lạc tại đường Nguyễn An N, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An (hiện bà 

Trương Thị Thanh Th đang đứng tên), thống nhất giá trị tài sản là 150.000.000 

đồng.  

Tổng cộng giá trị tài sản chung là 1.100.000.000 đồng. Đối với các tài sản 

khác (hàng rào, cổng rào, vật dụng trong nhà, cây cối, hoa kiểng có trên đất) ông 

Phú và bà Thủy không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại phiên tòa xét xử vụ kiện, ông Ph và bà Th thống nhất chia đôi tài sản 

chung, mỗi người được sở hữu giá trị tài sản chung là (950.000.000 đồng + 

150.000.000 đồng)/2 = 550.000.000 đồng. Cụ thể: Bà Th được tiếp tục sở hữu 
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quyền sử dụng đất thửa đất số 160, tờ bản đồ số 7, diện tích đo đạc thực tế 179m2, 

loại đất thổ và 01 căn nhà xây trên đất kết cấu: Móng, cột, đà bê tông cốt thép; 

Tường xây gạch; mái ngói thái, diện tích xây dựng 149m2, tọa lạc tại đường L, thị 

trấn V, huyện V, tỉnh Long An (Theo mảnh trích đo địa chính số 123-2017 ngày 

02/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Vĩnh Hưng) trị giá 

950.000.000 đồng. Ông Ph được sở hữu quyền sử dụng đất thửa đất số 105, tờ bản 

đồ số 3, diện tích đo đạc thực tế 87m2, loại đất thổ, tọa lạc tại đường Nguyễn An 

N, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An (Theo mảnh trích đo địa chính số 124-2017 

ngày 02/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Vĩnh Hưng), trị giá 

150.000.000 đồng. Đồng thời, bà Th phải thanh toán lại cho ông Ph giá trị phần tài 

sản chênh lệch là 550.000.000 đồng – 150.000.000 đồng = 400.000.000 đồng. Xét, 

sự thỏa thuận giữa hai bên là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội, Hội đồng xét xử xét công nhận. 

[6] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Thị Th yêu cầu ông 

Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th phải liên đới trả số tiền 30.000.000 

đồng ngay khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Ông Nguyễn Văn Ph và 

bà Trương Thị Thanh Th cũng thống nhất đồng ý liên đới trả bà Th số tiền 

30.000.000 đồng ngay khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Xét, sự thỏa 

thuận giữa hai bên là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái 

đạo đức xã hội, Hội đồng xét xử xét công nhận. 

[ 7] Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ngân hàng No&PTNT Việt 

Nam, chi nhánh huyện V, yêu cầu ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh 

Th phải liên đới trả số nợ vay, gồm: Vốn vay: 150.000.000 đồng; Tiền lãi từ ngày 

14/9/2016 đến ngày 10/10/2017 là 16.791.667 đồng;  Tổng cộng vốn và lãi là 

166.791.667 đồng. Ngoài ra, bà Th và ông Ph còn phải trả cho Ngân hàng số tiền 

lãi theo lãi suất thỏa thuận của Hợp đồng tính trên số tiền nợ gốc còn thiếu tính từ 

ngày 11/10/2017 cho đến khi thanh toán xong hết số nợ. 

Trong trường hợp, bà Th và ông Ph không trả được nợ cho Ngân hàng, 

Ngân hàng đề nghị cho phát mãi tài sản bảo đảm là QSD đất thửa đất số 160, tờ 

bản đồ số 7, diện tích 179m2, loại đất thổ, tọa lạc tại Đường L, thị trấn V, huyện 

V, tỉnh Long An, để thu hồi nợ. 

Xét, ông Ph và bà Th cũng thống nhất trả Ngân hàng khoản vay nêu trên. 

Tuy nhiên, bà Th chỉ đồng ý cùng ông Ph trả số nợ 100.000.000 đồng, vì cho rằng 

ông Ph đã sử dụng riêng số tiền 50.000.000 đồng trong số tiền vay trên nên phải tự 

trả. Xét, số nợ trên do bà Th đứng tên vay, bà Th cho rằng ông Ph sử dụng số tiền 

trên vào mục đích cá nhân, không dùng vào mục đích gia đình nhưng bà Th không 

cung cấp được chứng cứ chứng minh việc ông Ph sử dụng số tiền trên vào mục 

đích cá nhân nên Hội đồng xét xử xác định khoản nợ trên là khoản nợ của chung 

của ông Ph và bà Th, hai bên phải có trách nhiệm liên đới trả.  

  [8] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn Th trình bày: Hiện 

tại ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th còn nợ số tiền xây nhà là 

372.000.000 đồng. Ông Ph và bà Th cũng thừa nhận hiện tại còn nợ ông Th số tiền 

xây nhà là 372.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông Th không yêu cầu Tòa án giải quyết 
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khoản nợ trên mà để hai bên tự thỏa thuận giải quyết, nên Hội đồng xét xử xét 

không đề cập xem xét giải quyết khoản nợ này. Nếu sau này có xảy ra tranh chấp, 

sẽ khởi kiện bằng một vụ án khác. 

Riêng đối với các tài sản khác (hàng rào, cổng rào, vật dụng trong nhà, cây 

cối, hoa kiểng có trên đất), hai bên không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử 

xét không đề cập xem xét. 

 [6] Án phí: Ông Ph phải chịu án phí hôn nhân theo quy định và phải chịu 

án phí tính trên giá trị phần tài sản được chia.  

Bà Th phải chịu án phí tính trên phần tài sản được chia.  

Ông Ph và bà Th phải liên đới chịu án phí dân sự sơ thẩm tính trên số tiền 

phải trả cho bà Phan Thị Th và Ngân hàng. 

Chi phí khác: Chi phí đo đạc, thẩm định giá và xem xét thẩm định tại chỗ số 

tiền 9.750.000 đồng. Mỗi bên phải chịu ½. Ông Ph đã nộp xong. Buộc bà Th phải 

nộp số tiền 4.875.000 đồng để hoàn trả cho ông Ph.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ vào Điều 28, Điều 35, Điều 39, 147, 228, 271 và Điều 273 Bộ luật 

tố tụng dân sự; Áp dụng các Điều 37, 38, 39, 40, 45,  51, 56, 57, 58, 59, 60, 81, 82, 

83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình. Các Điều 463, 464, 465, 466, 467, 468, 

469, 470 Bộ luật dân sự. Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án 

Tuyên xử:  

[1] Về hôn nhân: Ông Nguyễn Văn Ph được ly hôn với bà Trương Thị 

Thanh Th. 

[2] Về nuôi con chung: Ông Nguyễn Văn Ph được tiếp tục giữ nuôi con 

chung tên Nguyễn Văn Anh Th, sinh ngày 20/8/2002. Bà Trương Thị Thanh Th 

được tiếp tục nuôi dưỡng con tên Nguyễn Thị Thanh Ng, sinh ngày 11/6/2011. Hai 

bên không phải cấp dưỡng nuôi con cho nhau, nhưng được quyền thăm nom, chăm 

sóc con chung mà không ai được cản trở. Vì lợi ích của con chung, theo yêu cầu 

của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật hôn 

nhân và gia đình, Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc 

việc cấp dưỡng nuôi con. 

[3] Về tài sản chung: Bà Trương Thị Thanh Th được tiếp tục sở hữu quyền 

sử dụng thửa đất số 160, tờ bản đồ số 7, diện tích đo đạc thực tế 179m2, loại đất 

thổ và 01 căn nhà xây trên đất kết cấu: Móng, cột, đà bê tông cốt thép; Tường xây 

gạch; mái ngói thái, diện tích xây dựng 149m2, tọa lạc tại đường L, thị trấn V, 

huyện V, tỉnh Long An (Theo mảnh trích đo địa chính số 123-2017 ngày 

02/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Vĩnh Hưng), hiện bà 

Trương Thị Thanh Th đang đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản 
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lý sử dụng. Ông Nguyễn Văn Ph được sở hữu quyền sử dụng thửa đất số 105, tờ 

bản đồ số 3, diện tích đo đạc thực tế 87m2, loại đất thổ, tọa lạc tại đường Nguyễn 

An N, thị trấn V, huyện V, Long An (Theo mảnh trích đo địa chính số 124-2017 

ngày 02/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Vĩnh Hưng), hiện bà 

Trương Thị Thanh Th đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Thủy có 

nghĩa vụ giao thửa đất trên cho ông Nguyễn Văn Ph ngay khi án có hiệu lực pháp 

luật. 

Ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th phải có trách nhiệm liên 

hệ cơ quan quản lý nhà nước về đất đai để làm thủ tục sang tên, chuyển quyền 

theo quy định, ngay khi án có hiệu lực pháp luật.  

Bà Trương Thị Thanh Th phải có nghĩa vụ thanh toán lại cho ông Nguyễn 

Văn Ph số tiền 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) giá trị chênh lệch tài sản 

chung khi chia, ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ khi ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu 

thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất cơ bản do ngân 

hàng nhà nước qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành theo khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự 2015.  

[4] Ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th phải có nghĩa vụ liên 

đới trả cho bà Phan Thị Th số tiền vay là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), 

ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ khi ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu 

thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất cơ bản do ngân 

hàng nhà nước qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành theo Khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự 2015.  

[5] Ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th phải có nghĩa vụ liên 

đới trả cho Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, chi nhánh huyện V, các khoản còn 

nợ gồm: Vốn vay: 150.000.000 đồng; Tiền lãi từ ngày 14/9/2016 đến ngày 

10/10/2017 là 16.791.667 đồng. Tổng cộng vốn và lãi là 166.791.667 đồng (Một 

trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi mốt nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy 

đồng), ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, bà Th và ông Ph còn phải trả 

cho Ngân hàng số tiền lãi theo lãi suất thỏa thuận của Hợp đồng tính trên số tiền 

nợ gốc còn thiếu tính từ ngày 11/10/2017 cho đến khi thanh toán xong hết số nợ. 

Trong trường hợp, ông Ph và bà Th không thanh toán đúng, đủ số nợ theo 

Hợp đồng tín dụng số 6610LAV2016.04414/HĐTD ngày 14/9/2016 cho Ngân 

hàng, thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế 

chấp là quyền sử dụng đất thửa đất số 160, tờ bản đồ số 7, diện tích 179m2, loại 

đất thổ, tọa lạc tại đường L, thị trấn V huyện V, tỉnh Long An, để thu hồi nợ.  

 [6] Về án phí: Ông Nguyễn Văn Ph phải nộp 300.000 đồng án phí hôn nhân 

sơ thẩm và 26.000.000 đồng án phí tính trên giá trị phần tài sản chung được chia 

nhưng được khấu trừ 300.000 đồng  và 14.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã 
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nộp theo các biên lai thu lần lượt số 0004463, 0004464 ngày 09/5/2017 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng, ông Ph phải nộp tiếp số tiền án phí là 

12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng). 

Bà Trương Thị Thanh Th phải nộp 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu 

đồng) án phí tính trên giá trị phần tài sản chung được chia. 

Ông Nguyễn Văn Ph và bà Trương Thị Thanh Th phải liên đới nộp 

1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) án phí tính trên số tiền phải trả 

cho bà Phan Thị Th và liên đới nộp số tiền 8.340.000 đồng (Tám triệu ba trăm bốn 

mươi nghìn đồng) án phí tính trên số tiền phải trả cho Ngân hàng. 

Hoàn trả bà Phan Thị Th 750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0004526 ngày 13/7/2017 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng.  

 Hoàn trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền nông thôn Việt Nam (Đại 

diện Trần Bình N) 4.065.000 đồng (Bốn triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0004539 ngày 01/8/2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng.  

Chi phí khác: Chi phí đo đạc, thẩm định giá và xem xét thẩm định tại chổ số 

tiền 9.750.000 đồng. Mỗi bên phải chịu ½. Ông Ph đã nộp xong. Buộc bà Th phải 

nộp số tiền 4.875.000 đồng để hoàn trả cho ông Ph, ngay khi án có hiệu lực pháp 

luật.  

Kể từ khi ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu 

thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất cơ bản do ngân 

hàng nhà nước qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành theo khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự 2015.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

 Nơi nhận:  

-TAND Tỉnh.   

-VKSND Huyện.     

-CCTHA DS Huyện.  

-Các đương sự.  

- UBND xã, thị trấn nơi đăng ký kết hôn 

- Lưu. 

 

TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm. 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà. 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Trần Trọng Nhân 

 

 


